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Phụ lục 1
(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày     tháng    năm 2024 của Sở GTVT Đắk Nông)



STT BIỂN SỐ XE SỐ PHÙ HIỆU NGÀY CẤP NGÀY HẾT HẠN TÊN DOANH NGHIỆP
01 48B00018 CĐ6724000048 3/1/2025 3/1/2026 HTX DV VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA BÌNH
02 48F00217 CĐ6724000049 3/8/2024 3/8/2026 HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐĂK GLONG
03 48F00036 CĐ6724000052 3/11/2024 3/11/2026 HTX DV VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA BÌNH
04 48F00131 CĐ6724000053 3/13/2024 3/13/2026 HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐĂK GLONG
05 51B24506 CĐ6724000054 3/18/2024 3/18/2025 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đăk R'Lấp
06 48B00736 CĐ6724000055 3/21/2024 3/21/2025 Hợp tác xã Vận tải, Dịch vụ Đăk Song
07 47B01342 CĐ6724000056 3/22/2024 3/22/2026 HTX DV VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA BÌNH
08 50F04863 CĐ6724000058 3/26/2024 3/26/2026 HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐĂK GLONG
09 50F00043 CĐ6724000059 3/27/2024 3/27/2025 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đăk R'Lấp
10 48H01524 CĐ6724000067 3/28/2024 3/28/2026 HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐĂK GLONG
11 47B02213 CĐ6724000068 3/28/2024 3/28/2026 HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐĂK GLONG
12 47B02057 CĐ6724000069 3/29/2024 3/29/2026 HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐĂK GLONG
13 48H01500 CĐ6724000070 3/29/2024 3/29/2026 HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐĂK GLONG

   PHỤ LỤC 2

                                      (Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày     tháng    năm 2024 của Sở GTVT Đắk Nông)



STT BIỂN SỐ XE SỐ PHÙ HIỆU NGÀY CẤP NGÀY HẾT HẠN TÊN DOANH NGHIỆP
01 48C04457 XT6724000210 3/1/2024 3/1/2027 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
02 60C10307 XT6724000211 3/4/2024 3/4/2026 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
03 81M2998 XT6724000212 3/4/2024 3/4/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
04 81H00101 XT6724000213 3/4/2024 3/4/2026 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
05 47C24490 XT6724000214 3/4/2024 3/4/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
06 82H00787 XT6724000215 3/4/2024 3/4/2029 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
07 47H01196 XT6724000216 3/4/2024 3/4/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
08 47H01369 XT6724000217 3/4/2024 3/4/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
09 47C19566 XT6724000218 3/4/2024 3/4/2025 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
10 48F00282 XT6724000219 3/4/2024 3/4/2025 CÔNG TY TNHH TMDV VT HƯNG NGUYÊN ĐN
11 48H00928 XT6724000220 3/4/2024 3/4/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
12 47P2050 XT6724000221 3/4/2024 3/4/2026 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
13 47C08954 XT6724000222 3/4/2024 3/4/2025 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
14 48H00180 XT6724000223 3/4/2024 3/4/2027 HTX DV VT Hàng Hóa & Hành Khách 2/9
15 47C14916 XT6724000225 3/5/2024 3/5/2026 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
16 47C01125 XT6724000226 3/5/2024 3/5/2026 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
17 48C06337 XT6724000228 3/6/2024 3/6/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
18 48C01743 XT6724000229 3/7/2024 3/7/2026 CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI VƯỢNG THỊNH
19 48H00944 XT6724000230 3/7/2024 3/7/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
20 48H01778 XT6724000231 3/7/2024 3/7/2026 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
21 48C04501 XT6724000232 3/7/2024 3/7/2025 HTX - VT Thành Tân
22 47C19429 XT6724000233 3/7/2024 3/7/2027 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
23 47C20576 XT6724000234 3/7/2024 3/7/2025 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
24 47C05556 XT6724000235 3/7/2024 3/7/2027 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
25 61C03236 XT6724000236 3/7/2024 3/7/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
26 47C21784 XT6724000237 3/7/2024 3/7/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
27 47H01524 XT6724000238 3/8/2024 3/8/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
28 47H01753 XT6724000239 3/8/2024 3/8/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
29 47H03152 XT6724000240 3/8/2024 3/8/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
30 47H01587 XT6724000241 3/8/2024 3/8/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
31 47F00743 XT6724000242 3/8/2024 3/8/2027 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
32 48H00893 XT6724000243 3/8/2024 3/8/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
33 48H00366 XT6724000244 3/8/2024 3/8/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
34 51C02256 XT6724000245 3/8/2024 3/8/2027 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT PHONG
35 48C03942 XT6724000246 3/8/2024 3/8/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
36 48C02838 XT6724000247 3/8/2024 3/8/2026 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
37 48C02372 XT6724000248 3/8/2024 3/8/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM

PHỤ LỤC 3
(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày     tháng      năm 2024 của Sở GTVT Đắk Nông)



38 48C02720 XT6724000249 3/8/2024 3/8/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
39 48C04040 XT6724000250 3/8/2024 3/8/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
40 48C06456 XT6724000251 3/8/2024 3/8/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
41 81G00215 XT6724000252 3/11/2024 3/11/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
42 47H02955 XT6724000253 3/11/2024 3/11/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
43 48C06554 XT6724000254 3/11/2024 3/11/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
44 48C05300 XT6724000256 3/13/2024 3/13/2028 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT PHONG
45 47H02842 XT6724000257 3/13/2024 3/16/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
46 48C05468 XT6724000258 3/13/2024 3/13/2026 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
47 81H00217 XT6724000259 3/13/2024 3/13/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
48 48H00908 XT6724000260 3/13/2024 3/13/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
49 48C06403 XT6724000261 3/13/2024 3/13/2026 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
50 48C03013 XT6724000262 3/13/2024 3/13/2027 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
51 48C02673 XT6724000263 3/18/2024 3/18/2027 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
52 48C05803 XT6724000264 3/18/2024 3/18/2026 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
53 48C03383 XT6724000265 3/18/2024 3/18/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
54 47C20649 XT6724000267 3/19/2024 3/19/2027 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
55 48C05780 XT6724000268 3/19/2024 3/19/2029 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
56 47C19189 XT6724000269 3/19/2024 3/19/2027 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
57 47C00659 XT6724000270 3/20/2024 3/20/2027 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
58 64C08208 XT6724000276 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
59 47C02474 XT6724000273 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
60 48C03656 XT6724000274 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
61 47H02418 XT6724000275 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
62 47H02418 XT6724000277 3/20/2024 3/20/2026 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
63 47C15488 XT6724000278 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
64 47H03279 XT6724000279 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
65 81M5303 XT6724000280 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
66 81H01454 XT6724000281 3/20/2024 3/20/2027 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
67 81H02393 XT6724000282 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
68 47C12716 XT6724000283 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
69 81H02430 XT6724000284 3/20/2024 3/20/2029 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
70 47H04267 XT6724000285 3/20/2024 3/20/2027 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
71 47H04494 XT6724000286 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
72 48C06498 XT6724000287 3/20/2024 3/20/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
73 48C05317 XT6724000288 3/20/2024 3/20/2027 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
74 75H01102 XT6724000289 3/20/2024 3/20/2026 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
75 48H00918 XT6724000290 3/20/2024 3/20/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
76 48H00861 XT6724000291 3/20/2024 3/20/2026 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
77 48H00915 XT6724000292 3/20/2024 3/20/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông



78 48H00372 XT6724000293 3/20/2024 3/20/2025 CÔNG TY TNHH TMDV VT HƯNG NGUYÊN ĐN
79 48H01907 XT6724000294 3/21/2024 3/21/2025 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đại Lợi
80 47C21874 XT6724000295 3/21/2024 3/21/2025 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
81 48H01488 XT6724000300 3/21/2024 3/21/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
82 48C03050 XT6724000297 3/21/2024 3/21/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
83 48H00963 XT6724000299 3/21/2024 3/21/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
84 48H01013 XT6724000335 3/26/2024 3/26/2028 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT PHONG
85 51B11979 XT6724000337 3/26/2024 3/26/2026 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT PHONG
86 48H01477 XT6724000338 3/26/2024 3/26/2026 HTX DV VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA BÌNH
87 77C09203 XT6724000339 3/26/2024 3/26/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
88 47C16125 XT6724000340 3/26/2024 3/26/2029 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
89 48C00199 XT6724000341 3/26/2024 3/26/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
90 48C02956 XT6724000342 3/26/2024 3/26/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
91 48C04106 XT6724000343 3/26/2024 3/26/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
92 48C05159 XT6724000344 3/26/2024 3/26/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
93 47C12210 XT6724000349 3/27/2024 3/27/2027 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
94 47C15490 XT6724000350 3/27/2024 3/27/2027 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
95 47C15227 XT6724000351 3/27/2024 3/27/2027 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
96 47C02470 XT6724000352 3/27/2024 3/27/2027 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
97 47H03095 XT6724000353 3/27/2024 3/27/2025 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
98 48C05638 XT6724000354 3/27/2024 3/27/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
99 48H00302 XT6724000355 3/27/2024 3/27/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
100 48A15931 XT6724000373 3/27/2024 3/27/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
101 48H01031 XT6724000356 3/27/2024 3/27/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
102 48H01094 XT6724000357 3/27/2024 3/27/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
103 60C16247 XT6724000358 3/27/2024 3/27/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
104 71C00035 XT6724000359 3/27/2024 3/27/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
105 47H04689 XT6724000360 3/27/2024 3/27/2026 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
106 48C05476 XT6724000361 3/27/2024 3/27/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
107 48C03622 XT6724000362 3/27/2024 3/27/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
108 47H03273 XT6724000363 3/27/2024 3/27/2027 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
109 60C44743 XT6724000364 3/27/2024 3/27/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
110 47H04676 XT6724000365 3/27/2024 3/27/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
111 81C12352 XT6724000366 3/27/2024 3/27/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
112 48H00905 XT6724000367 3/27/2024 3/27/2026 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
113 48G00003 XT6724000368 3/27/2024 3/27/2025 HTX - VT Thành Tân
114 48H01314 XT6724000369 3/27/2024 3/27/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
115 48H00225 XT6724000370 3/27/2024 3/27/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông



116 48C06602 XT6724000371 3/27/2024 3/27/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
117 48C04973 XT6724000345 3/27/2024 3/27/2031 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN VIỆT NAM
118 48C03319 XT6724000347 3/27/2024 3/27/2031 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN VIỆT NAM
119 48C05602 XT6724000348 3/27/2024 3/27/2031 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN VIỆT NAM
120 48E00012 XT6724000372 3/27/2024 3/27/2025 CÔNG TY TNHH TMDV VT HƯNG NGUYÊN ĐN
121 48C03477 XT6724000374 3/27/2024 3/27/2029 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
122 47C06226 XT6724000375 3/27/2024 3/27/2027 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
123 48C05224 XT6724000376 3/27/2024 3/27/2027 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
124 48C03265 XT6724000379 3/28/2024 3/28/2025 HTX DV VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA BÌNH
125 48C03473 XT6724000380 3/28/2024 3/28/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
126 47H00210 XT6724000381 3/28/2024 3/28/2026 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
127 48F00260 XT6724000382 3/28/2024 3/28/2025 CÔNG TY TNHH TMDV VT HƯNG NGUYÊN ĐN
128 81H00999 XT6724000383 3/28/2024 3/28/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT PHONG
129 48C07410 XT6724000384 3/28/2024 3/28/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT PHONG
130 93H00845 XT6724000385 3/28/2024 3/28/2029 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT PHONG
131 47C20506 XT6724000386 3/29/2024 3/29/2025 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
132 81C16685 XT6724000388 3/29/2024 3/29/2025 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường



STT BIỂN SỐ XE SỐ PHÙ HIỆU NGÀY CẤP NGÀY HẾT HẠN TÊN DOANH NGHIỆP
01 47B01224 HĐ6724000076 2/1/2024 2/1/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
02 48B00504 HĐ6724000077 2/1/2024 2/1/2025 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚC LỘC
03 48B00730 HĐ6724000080 2/2/2024 2/2/2025 HTX DV VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA BÌNH
04 48H01876 HĐ6724000081 2/2/2024 2/2/2026 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
05 47H04251 HĐ6724000082 2/2/2024 2/2/2025 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
06 47F00452 HĐ6724000083 2/2/2024 2/2/2025 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
07 60B00519 HĐ6724000084 2/5/2024 2/5/2026 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT PHONG
08 51B01593 HĐ6724000085 2/5/2024 2/5/2026 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT PHONG
09 48F00303 HĐ6724000086 2/5/2024 2/5/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT PHONG
10 81B01953 HĐ6724000087 2/6/2024 2/6/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
11 47B01858 HĐ6724000088 2/6/2024 2/6/2026 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
12 47B02223 HĐ6724000089 2/19/2024 2/19/2025 HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮK MIL
13 47B02056 HĐ6724000090 2/19/2024 2/19/2025 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT ĐỨC
14 47B02846 HĐ6724000091 2/19/2024 2/19/2026 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
15 51B20764 HĐ6724000092 2/20/2024 2/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
16 81B01717 HĐ6724000093 2/21/2024 2/21/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
17 51B17179 HĐ6724000094 2/21/2024 2/21/2025 CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI VƯỢNG THỊNH
18 48B00018 HĐ6724000095 2/26/2024 2/26/2025 HTX DV VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA BÌNH
19 51B10339 HĐ6724000096 2/26/2024 2/26/2025 HTX - VT Thành Tân
20 48E00235 HĐ6724000097 2/29/2024 3/1/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
21 48B00736 HĐ6724000098 3/4/2024 3/4/2025 Hợp tác xã Vận tải, Dịch vụ Đăk Song
22 47B01648 HĐ6724000099 3/4/2024 3/4/2026 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
23 47B02954 HĐ6724000100 3/4/2024 3/4/2029 Chi nhánh hợp tác xã vận tải Thịnh Cường
24 47B02048 HĐ6724000103 3/4/2024 3/4/2025 HTX DV VT Hàng Hóa & Hành Khách 2/9
25 48B00400 HĐ6724000104 3/4/2024 3/4/2025 HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮK MIL
26 48F00039 HĐ6724000105 3/8/2024 3/8/2025 HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮK MIL
27 81F00346 HĐ6724000107 3/13/2024 3/13/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
28 48B00777 HĐ6724000108 3/13/2024 3/13/2025 HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮK MIL
29 81E03605 HĐ6724000109 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN

PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày     tháng   năm 2024 của Sở GTVT Đắk Nông)



30 93B00121 HĐ6724000113 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
31 81B01321 HĐ6724000114 3/20/2024 3/20/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
32 48F00012 HĐ6724000115 3/20/2024 3/20/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
33 48E00243 HĐ6724000116 3/20/2024 3/20/2025 CÔNG TY TNHH TMDV VT HƯNG NGUYÊN ĐN
34 51B11979 HĐ6724000117 3/26/2024 3/26/2026 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT PHONG
35 93F00137 HĐ6724000118 3/26/2024 3/26/2025 HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ ĐN
36 47B01370 HĐ6724000119 3/27/2024 3/27/2025 HTX DV VT Hàng Hóa & Hành Khách 2/9
37 47B00864 HĐ6724000120 3/27/2024 3/27/2025 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông
38 47H04568 HĐ6724000121 3/27/2024 3/27/2026 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông



STT BIỂN SỐ XE SỐ PHÙ HIỆU NGÀY CẤP NGÀY HẾT HẠN TÊN DOANH NGHIỆP
01 48F00339 TX6724000073 3/4/2024 3/4/2026 Công Ty TNHH MTV Taxi Hoa Phượng Vàng
02 48E00066 TX6724000074 3/7/2024 3/7/2025 Công Ty TNHH MTV Taxi Hoa Phượng Vàng
03 48A14012 TX6724000075 3/8/2024 3/5/2025 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI ĐẮK NÔNG
04 48E00093 TX6724000076 3/11/2024 3/11/2026 Công Ty TNHH MTV Taxi Hoa Phượng Vàng
05 51F20925 TX6724000077 3/11/2024 3/8/2027 CÔNG TY TNHH MAI LINH ĐẮK NÔNG
06 48H01686 TX6724000078 3/11/2024 3/7/2026 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI ĐẮK NÔNG
07 47E00553 TX6724000080 3/19/2024 3/19/2025 Công Ty TNHH MTV Taxi Hoa Phượng Vàng
08 48A07663 TX6724000081 3/19/2024 3/14/2026 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI ĐẮK NÔNG
09 48A18029 TX6724000082 3/19/2024 3/15/2025 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI ĐẮK NÔNG
10 48F00074 TX6724000083 3/20/2024 3/20/2026 Công Ty TNHH MTV Taxi Hoa Phượng Vàng
11 48F00247 TX6724000084 3/26/2024 3/25/2026 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI ĐẮK NÔNG
12 48H01661 TX6724000085 3/27/2024 3/27/2027 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT ĐỨC
13 48A11213 TX6724000086 3/27/2024 3/27/2028 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT ĐỨC

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày     tháng     năm 2024 của Sở GTVT Đắk Nông)

PHỤ LỤC 5



STT BIỂN SỐ XE SỐ PHÙ HIỆU NGÀY CẤP NGÀY HẾT HẠN TÊN DOANH NGHIỆP
01

PHỤ LỤC 6

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày     tháng     năm 2024 của Sở GTVT Đắk Nông)



STT BIỂN SỐ XE SỐ PHÙ HIỆU NGÀY CẤP NGÀY HẾT HẠN TÊN DOANH NGHIỆP
01 47C10739 ĐK6724000015 3/4/2024 3/4/2025 HTX DV VT Hàng Hóa & Hành Khách 2/9
02 48F00335 ĐK6724000016 3/7/2024 3/7/2031 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN TÀI
03 48F00349 ĐK6724000019 3/12/2024 3/12/2026 Công ty TNHH MTV Kim Ngọc Đắk Nông
04 47C25321 ĐK6724000020 3/13/2024 3/13/2025 HTX DV VT Hàng Hóa & Hành Khách 2/9
05 48F00179 ĐK6724000021 3/13/2024 3/13/2025 CÔNG TY TNHH TMDV VT HƯNG NGUYÊN ĐN
06 29H78745 ĐK6724000022 3/18/2024 3/8/2025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN NAM
07 48C02704 ĐK6724000024 3/28/2024 3/28/2027 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI GIA HƯNG ĐẮK NÔNG
08 48H00642 ĐK6724000025 3/28/2024 3/28/2027 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI GIA HƯNG ĐẮK NÔNG
09 48H01671 ĐK6724000026 3/28/2024 3/28/2027 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI GIA HƯNG ĐẮK NÔNG

PHỤ LỤC 7
(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày     tháng     năm 2024 của Sở GTVT Đắk Nông)



STT BIỂN SỐ XE SỐ PHÙ HIỆU NGÀY CẤP NGÀY HẾT HẠN TÊN DOANH NGHIỆP
01
02

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày     tháng   năm 2024 của Sở GTVT Đắk Nông)

PHỤ LỤC 8



STT BIỂN SỐ XE SỐ PHÙ HIỆU NGÀY CẤP NGÀY HẾT HẠN

    PHỤ LỤC 9
      (Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày     tháng     năm 2024 c



TÊN DOANH NGHIỆP

Ụ LỤC 9
ày     tháng     năm 2024 của Sở GTVT Đắk Nông)
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